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KHÓA NĂM STT NGÀNH

1 Đặng Thị Thùy Du lịch

2 Nguyễn Văn Nhàng Xây dựng

1 Nguyễn Công Bằng Điện

2 Nguyễn Ngọc Thuận Điện

3 Phạm Thị Thu Sƣơng Du lịch

4 Đặng Thị Ánh Tuyết Du lịch

5 Huỳnh Ngọc Luyện Xây dựng

6 Lê Văn Phấn Xây dựng

1 Ngô Thị Thu An Chế biến

2 Thi Thanh Bình Chế biến

3 Trần Thị Thanh Mai Chế biến

4 Huỳnh Thị Kim Phụng Chế biến

5 Huỳnh Thị Anh Thảo Chế biến

6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chế biến

7 Đào Thị Lệ Thu Chế biến

8 Võ Đức Trải Chế biến

9 Hồ Văn Khánh Điện

10 Trần Tử Lang Điện

11 Phan Minh Phƣờng Điện

12 Nguyễn Công Toại Điện

13 Lê Thị Hoàng Anh Du lịch

14 Đặng Thị Hồng Én Du lịch

15 Nguyễn Thị Thu Hƣơng Du lịch

16 Nguyễn Thị Ngọc Nga Du lịch

17 Nguyễn Thị Thanh Thẩm Du lịch

18 Nguyễn Kim Toàn Du lịch

19 Nguyễn Thị Út Du lịch

20 Nguyễn Thanh Xuân Du lịch

21 Nguyễn Thị Mỹ Chi Kế toán

22 Trần Thị Kim Chi Kế toán

23 Nguyễn Ngọc Đào Kế toán

24 Nguyễn Thị Hƣơng Kế toán

25 Nguyễn Thị Hƣờng Kế toán

26 Phạm Thị Thanh Thảo Kế toán

HỌ VÀ TÊN

1 2005-2007

2 2006-2008

3 2007-2009



27 Nguyễn Thị Thủy Kế toán

28 Lƣu Thị Tƣơi Kế toán

29 Trần Thị Ngọc Uyên Kế toán

30 Lê Thanh Bình Marketing

31 Nguyễn Cảm Marketing

32 Trần Hữu Thanh Đằng Marketing

33 Trần Thị Hoa Marketing

34 Bùi Phúc Lễ Marketing

35 Nguyễn Đức Liêm Marketing

36 Nguyễn Thế Lộc Marketing

37 Lê Phƣơng Mai Trâm Marketing

38 Nguyễn Thị Nhã Yến Marketing

39 Nguyễn Cao Huy Tin học

40 Nguyễn Minh Ân Xây dựng

41 Nguyễn Văn Dũng Xây dựng

42 Trần Văn Hiểu Xây dựng

43 Phạm Phú Hùng Xây dựng

44 Nguyễn Bảo Huy Xây dựng

45 Trần Văn Kính Xây dựng

46 Nguyễn Hồng Năng Xây dựng

47 Đoàn Công Phúc Xây dựng

48 Nguyễn Văn Sang Xây dựng

1 Huỳnh Long Hậu Điện

2 Nguyễn Thành An Duy Điện

3 Trần Văn Tiến Điện

4 Lê Văn Thắng Điện

5 Đặng Thành Danh Du lịch

6 Nguyễn Khánh Linh Du lịch

7 Đỗ Thị Thƣơng Nhớ Du lịch

8 Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán

9 Lê Thị Thùy Linh Kế toán

10 Trần Thị Tuyết Ngân Kế toán

11 Dƣơng Thị Diệu Tâm Kế toán

12 Lê Thị Mai Trâm Kế toán

13 Nguyễn Thị Hà Xuyên Kế toán

14 Nguyễn Thị Phƣợng Kế toán

15 Huỳnh Thị Lƣợng Kế toán

16 Nguyễn Hƣơng Giang Kế toán

17 Mạch Thị Hà Kế toán

18 Trƣơng Thị Kim Thủy Kế toán

19 Nguyễn Thị Hà Kế toán

20 Nguyễn Hữu Phƣớc Xây dựng

4 2008-2010

3 2007-2009



21 Phạm Thái Sơn Xây dựng

22 Bùi Đức Dƣơng Xây dựng

23 Võ Văn Thạch Xây dựng

1 Trần Quang Triều Điện

2 Dƣơng Đình Kỳ Du lịch

3 Đỗ Thị Thu Nguyệt Kế toán

4 Đoàn Thị Sanh Hƣơng Kế toán

5 Lê Hoàng Kim Ngân Ngân hàng

6 Nguyễn Bá Vĩnh Tin học

7 Nguyễn Vƣơng Tùng Xây dựng

8 Văn Thanh Toàn Xây dựng

9 Đinh Văn Lăng Xây dựng

10 Nguyễn Văn Đạt Xây dựng

11 Khúc Ngọc Cƣờng Xây dựng

1 Nguyễn Thị Gấm Chế biến

2 Nguyễn Túc Thọ Điện

3 Phạm Đắc Chuẩn Điện

4 Nguyễn Văn Minh Điện

5 Dƣơng Văn Long Điện

6 Trần Quang Thành Kế toán

7 Nguyễn Vũ Quỳnh Vy Kiểm toán

8 Hoàng Thị Thủy Ngân hàng

9 Võ Minh Tấn Ngân hàng

10 Diệp Bảo Phi Xây dựng

11 Đỗ Văn Hƣởng Xây dựng

12 Nguyễn Văn Nhất Xây dựng

13 Nguyễn Đại Thắng Xây dựng

14 Lê Văn Huy Xây dựng

15 Đặng Nhƣ Huy Xây dựng

16 Nguyễn Tri Tâm Xây dựng

17 Nguyễn Quốc Thái Xây dựng

1 NGUYỄN MINH NHÂN Điện

2 VÕ THỊ THÚY HẰNG Kế toán

3 NGUYỄN THỊ ÚC UYÊN Kế toán

4 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Kế toán

5 LẠI THÀNH NHỰT Kế toán

6 NGUYỄN THỊ CẨM PHƢỢNG Kế toán

7 NGUYỄN THỊ LOAN Kiểm toán

8 ĐOÀN HỮU AN Kiểm toán

9 PHAN THANH NAM Marketing

10 NGUYỄN VŨ BẢO NGỌC Ngân hàng

11 NGUYỄN CHÍ CÔNG Tin học

7 2011-2013

4 2008-2010

5 2009-2011

6 2010-2012



12 NGUYỄN ĐÌNH HIỆU Tin học

13 PHẠM TẤN CHƢƠNG Xây dựng

14 HỒ VĂN HIỆP Xây dựng

15 HOÀNG QUỐC TRƢỞNG Xây dựng

16 NGUYỄN BẢO KHÁNH Xây dựng

17 NGUYỄN MINH KỲ Xây dựng

18 ĐINH BẠT SƠN Xây dựng

19 NGUYỄN NGỌC LINH Xây dựng

1 VÕ THỊ TRƢỜNG VI Chế biến

2 PHAN THẾ AN Điện

3 PHAN TẤN KHANH Điện

4 NGUYỄN VIỆT HỒNG Điện

5 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG Kế toán

6 CAO THỊ PHƢƠNG THẢO Kế toán

7 ĐẶNG THỊ BẢO TRÂN Kế toán

8 NGÔ THỊ MỸ LỆ Kế toán

9 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ Kế toán

10 TRẦN THỊ NGỌC THANH Kế toán

11 HỒ TRUNG TÍN Kế toán

12 ĐẶNG HOÀNG KIM HIÊN Kiểm toán

13 LÊ THỊ MẬN Kiểm toán

14 ĐỖ THỊ KIM NGỌC Kiểm toán

15 TẠ NGỌC THANH Kiểm toán

16 TRƢƠNG VĂN ĐỘ Kiểm toán

17 PHẠM THỊ NHỊ NƢƠNG Marketing

18 LÊ THỊ HOÀI PHƢƠNG Marketing

19 TÔ HOÀNG TRỰC Marketing

20 BÙI DUY KHÁNH Marketing

21 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Marketing

22 NGUYỄN KIM PHƢƠNG Ngân hàng

23 THÁI MỸ DUYÊN Ngân hàng

24 TRẦN THỊ KIM NGÂN Ngân hàng

25 VÕ TẤN TÀI Ngân hàng

26 NGUYỄN MINH KHÁNH Tin học

27 HOÀNG THỊ NGUYỄN 

THẢO

VÂN Tin học

28 NGUYỄN TRUNG HiẾU Xây dựng

29 TRẦN TẤN THẢO Xây dựng

30 DƢƠNG QuỐC HẬU Xây dựng

31 PHAN LÊ TƢỜNG HUY Xây dựng

32 TRƢƠNG QUANG GIẢNG Xây dựng

33 TRẦN THANH TRUNG Xây dựng

1 NGUYỄN MINH TIẾN Điện

7 2011-2013

8 2012-2014

9 2013-2015



2 ĐẶNG VĂN HÙNG Điện

3 NGUYỄN XUÂN BÌNH Điện

4 ĐINH DUY PHONG Điện

5 HOÀNG MẠNH CƢỜNG Kế toán

6 PHAN THỊ KIỀU NGA Kế toán

7 ĐẶNG ĐỖ QUỲNH NHƢ Kế toán

8 VÕ TRỌNG ĐẠI Marketing

9 BÙI THỊ XUÂN NƢƠNG Marketing

10 TRẦN HOÀNG EM Marketing

11 ĐẶNG TUẤN LỘC Marketing

12 NGUYỄN TRUNG TÍNH Marketing

13 NGUYỄN THỊ LUYẾN Nhà hàng khách sạn

14 BẠCH HỒNG HẠNH Thƣ ký văn phòng

15 TRẦN HUỲNH DIỄM PHƢƠNG Thƣ ký văn phòng

16 LƢƠNG HỒNG PHƢƠNG Tin học

17 THẠCH HOÀNG PHƢỚC Tin học

18 ĐOÀN NGUYỄN MINH TÙNG Xây dựng

19 NGUYỄN HỮU HẢI Xây dựng

20 HOÀNG TRỌNG HIỆP Xây dựng

21 PHAN THANH VIỆT Xây dựng

1 LÊ THỊ TƢỜNG VI Chế biến

2 LÊ VẠN CHIẾN Chế biến

3 TRẦN THỊ KIM CƢƠNG Chế biến

4 BÙI BỬU XUYÊN Chế biến

5 TRẦN NGỌC NGHĨA Điện

6 PHẠM NGỌC TÀI Điện

7 NGUYỄN VĂN NAM Điện

8 NGUYỄN HOÀN SƠN Điện

9 ĐẶNG HỮU PHÚC Du lịch

10 PHẠM THỊ ANH MỸ Kế toán

11 TRẦN THỊ TUYẾT Kế toán

12 TRẦN NGỌC NGÂN Kế toán

13 NGUYỄN THỊ THU THẮM Kế toán

14 NGUYỄN PHƢƠNG LINH Kế toán

15 VĂN THỊ NGỌC MỸ Kế toán

16 LẠI THỊ HUYỀN Kế toán

17 LÊ HUYỀN ANH Marketing

18 LÊ PHƢƠNG TRINH Marketing

19 LÝ TIỂU TRÌNH Marketing

20 LÝ THỊ THU HÀ Marketing

21 TRẦN NHỰT HUY Ngân hàng

22 NGUYỄN PHẠM THÚY VI Nhà hàng khách sạn

10 2014-2016

9 2013-2015



23 NGUYỄN QUỐC HUY Nhà hàng khách sạn

24 NGUYỄN VĂN VINH Nhà hàng khách sạn

25 LÊ THỊ THANH Thƣ ký văn phòng

26 NGUYỄN HỒ MINH THÙY Thƣ ký văn phòng

27 NGUYỄN VĂN LƢƠNG Tin học

28 PHẠM CÔNG TOẠI Tin học

29 TRƢƠNG LÂM HOÀNG Tin học

30 PHẠM LÊ MINH VIỄN Xây dựng

31 NGUYỄN QUỐC BẢO Xây dựng

32 BÙI CÔNG TÀI Xây dựng

33 ĐINH THÀNH DƢ Xây dựng

34 PHẠM BÌNH YÊN Xây dựng

35 HUỲNH TUẤN NHÃ Xây dựng

1 THẠCH THỊ TUYẾT THU Chế biến

2 PHẠM HOÀNG VŨ Chế biến

3 PHẠM THANH NHÀN Điện

4 ĐINH VĂN HƢNG Điện

5 NGUYỄN TRUNG TÍNH Điện

6 NGUYỄN THỊ CẨM VI Kế toán

7 NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG Kế toán

8 PHẠM THỊ OANH THI Kế toán

9 TRỊNH THỊ THÙY TRINH Kế toán

10 NGUYỄN THỊ HÀ THƢƠNG Kế toán

11 LÊ HOÀNG BÃO TRINH Kế toán

12 TRẦN THỊ KIM THỦY Kế toán

13 NGUYỄN THỊ MAI CHINH Kế toán

14 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC Kế toán

15 TRẦN THỊ THÚY KIỀU Kế toán

16 PHAN THỊ HỒNG MỸ Kế toán

17 TẠ THỊ PHƢƠNG THÚY Kế toán

18 NGUYỄN NGỌC HIẾU Kế toán

19 HUỲNH THỊ KIM NGA Kế toán

20 CA THU THẢO Kế toán

21 PHAN THỊ PHƢỢNG Kế toán

22 LÊ NGỌC DUYÊN Kế toán

23 NGUYỄN THỊ YẾN Kế toán

24 PHẠM TẤN CƢỜNG Marketing

25 TRẦN VĂN NAM Marketing

26 NGUYỄN THỊ THU THỦY Marketing

27 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Marketing

28 NGUYỄN QUỲNH TIÊN Marketing

29 HỒ CHÂU YẾN NHI Marketing

10 2014-2016

11 2015-2017



30 HOÀNG THỊ MINH ANH Marketing

31 VÕ THANH TÂN Marketing

32 NGUYỄN TUẤN SĨ PHÚ Marketing

33 THÂN THỊ THẢO LY Ngân hàng

34 NGUYỄN QUỐC ĐẠI Nhà hàng khách sạn

35 LÊ CHÍ NGUYÊN Nhà hàng khách sạn

36 NGUYỄN QUAN THANH Nhà hàng khách sạn

37 TRẦN MẠNH LUẬT Pháp luật

38 NGUYỄN THANH BÌNH Pháp luật

39 NGUYỄN THANH HẢI Tin học

40 HỒ QUỐC THẮNG Tin học

41 DƢƠNG PHI SƠN Xây dựng

42 NGUYỄN TRƢỜNG LÂM Xây dựng

43 NGUYỄN QUANG TRUNG Xây dựng

44 BÙI LÂM TRƢỜNG Xây dựng

45 NGUYỄN VĂN LINH Xây dựng

46 LAI NGỌC QUÂN Xuất nhập khẩu

47 NGUYỄN HỒ THIÊN TRANG Xuất nhập khẩu

48 TRẦN THỊ TRINH NGUYÊN Xuất nhập khẩu

49 NGUYỄN VĂN THI Xuất nhập khẩu

50 NGUYỄN TRUNG TÍN Xuất nhập khẩu

51 TẠ QUANG KHÁNH Xuất nhập khẩu

1 VĂN THỊ KIM HUYỀN Chế biến

2 TRẦN THỊ THU ĐỊNH Chế biến

3 NGUYỄN TẤN ĐẠT Điện

4 VŨ SA LEM Điện

5 PHẠM CAO NGUYÊN Điện

6 NGUYỄN VIẾT DŨNG Điện

7 LÊ VÕ HÙNG Điện

8 TRỊNH MINH PHÚC Điện

9 NGUYỄN PHƢƠNG TUẤN Điện

10 NGUYỄN THANH DŨNG Điện

11 PHẠM THIỆN AN Điện

12 PHAN ANH DŨNG Điện

13 TRIỆU THÁI BẢO Điện

14 NGUYỄN ĐẶNG KIM PHỐ Kế toán

15 TRẦN THỊ HẠNH Kế toán

16 NGUYỄN THỊ CẨM UYÊN Kế toán

17 NGUYỄN THỊ THU HẠNH Kế toán

18 NGUYỄN MỘNG HOÀNG TUYỀN Kế toán

19 PHẠM THỊ LỆ TRINH Kế toán

20 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Kế toán

11 2015-2017

12 2016-2018



21 PHAN THANH THẢO Kế toán

22 CHU THANH TRÂM Kế toán

23 NGUYỄN THỊ NGA Kế toán

24 LÊ THỊ HUỲNH AN Kế toán

25 LÊ THỊ BÍCH TRÂM Kế toán

26 LÊ THỊ KHIÊM Kế toán

27 NGUYỄN THỊ LÝ Kế toán

28 NGUYỄN THỊ MY Kế toán

29 PHẠM THIỆN QUANG Kế toán

30 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THÚY Kế toán

31 PHẠM THỊ NHƢ Ý Kế toán

32 TRẦN LÊ DIỄM QUỲNH Kế toán

33 LÊ THỊ PHI OANH Kế toán

34 NGUYỄN THỊ DIỄM MY Kế toán

35 NGUYỄN NGỌC QUỐC Kế toán

36 BÙI VĂN HÀ Kế toán

37 HUỲNH THỊ ÁI DIỄM Kế toán

38 LÊ THỊ THANH TRANG Kế toán

39 TRẦN THỊ THANH NHỊ Kế toán

40 ĐOÀN THỊ THUỲ VI Kế toán

41 LÊ THỊ THANH NGA Kế toán

42 ĐINH THỊ VUI Kế toán

43 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Kế toán

44 PHẠM HỒNG NHỰT Marketing

45 NGUYỄN BÁ HUY Marketing

46 PHẠM THỊ TRÀ MY Marketing

47 NGUYỄN MINH AN Marketing

48 NGUYỄN THỊ HẰNG Marketing

49 NGUYỄN THỊ CHÂM Marketing

50 PHẠM THÀNH NGUYỆN Marketing

51 TRẦN THỊ MINH TÚ Marketing

52 ĐOÀN THỊ THU HÀ Marketing

53 NGUYỄN NGỌC HÀ NHI Nhà hàng khách sạn

54 TRẦN Ý NHƢ Nhà hàng khách sạn

55 LÊ THANH NGUYÊN Nhà hàng khách sạn

56 HỒ THỊ ĐINH VÂN Pháp luật

57 PHẠM HOÀNG THÔNG Tin học

58 VŨ HOÀNG QUỐC THỊNH Xây dựng

59 TRẦN THỊ THU HỒNG Xây dựng

60 NGUYỄN HOÀNG THUẬN Xây dựng

12 2016-2018


